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BẢN DỮ LIỆU ỨNG VIÊN DỰ TUYỂN (BM:02 /HR-KNR)
Vị trí mong muốn:……………………………………./ Mức lương mong muốn:………………………………
	I- THÔNG TIN CÁ NHÂN:

	Họ và tên:	
	Chiều cao:_______cm Cân nặng : _____kg
Tình trạng hôn nhân: 
 Độc thân          Có gia đình
 Ly dị                Góa

	Ngày sinh:___/___/___
	Giới tính: 	 Nam 	 Nữ
	

	Nơi sinh:	
	 Dân tộc                      Tôn giáo:
	

	Số CMND:	
	  Nơi cấp: ____________  :	
	

	Anh (Chị) có hộ khẩu thường trú tại TP. HCM: 	 Có 	 Không 	 KT3 (tạm trú dài hạn)
Địa chỉ hộ khẩu thường trú: 	
Nơi ở hiện nay:  _______________________________________________________________________________________				

	Họ và tên vợ (hoặc chồng):	 Tuổi:	
Nghề nghiệp:	
	Có bao nhiêu con?
+ Dưới 6 tuổi:______________________
+ Trên 6 tuổi  ______________________

	Tình trạng sức khỏe:  Trong 5 năm gần đây, bạn có bệnh tật hay chấn thương nặng nào không?                                     Có     Không
	Bạn làm nghề tự do:  Có     Không

Nếu có, xin ghi rõ:……………………

	Bạn có khuyết tật về thân thể, bệnh mãn tính  không?           Có     Không
	

	II- QUÁ TRÌNH HỌC TẬP:

	Văn bằng đã đạt được:

	Tên trường
	Năm học
	 Đã tốt nghiệp                   Chưa tốt nghiệp

	
	
	Bằng cấp cao nhất đã đạt được:	

	
	
	

	Các khóa đào tạo ngắn hạn/ nghiệp vụ

	Tên trường
	Ngành học
	Năm học
	Văn bằng đạt được

	
	
	
	

	
	
	
	

	Các kỹ năng:

	Tin học:                           Sử dụng thành thạo 	 Không thành thạo 	 Không biết sử dụng
		            3D max                                        Sketchup	                    Photoshop
		            Corel                                             internet	                                 khác ………………………………….

	Anh văn: 	 Giỏi 	 Khá	 Trung bình	 Yếu 	 Không biết

	Kỹ năng khác : 

	III- CÁC CHI TIẾT KHÁC:

	Nguồn tuyển: người thân trong công ty, trang web tuyển dụng…:…………………………………………………..
Anh (Chị) có thể làm việc  ngoài giờ không? 	 Có 	 Thỉnh thoảng 	 không

	Khi nào Anh (Chị)  có thể nhận việc nếu được tuyển dụng? 	 Ngay lập tức 	 sau 07 ngày	 sau 15 ngày

	Khi được điều động chuyển đến bộ phận hoặc nơi làm việc khác, Anh (Chị): 	 Đồng ý 	 Không đồng ý

	IV- QÚA TRÌNH LÀM VIỆC TRƯỚC ĐÂY ( GẦN NHẤT):

	Ngày
	Tên đơn vị
	Mức lương
	Chức vụ
	Lý do nghỉ việc

	Nhận việc
	Nghỉ việc
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


V- THÔNG TIN THAM KHẢO, XÁC MINH HỒ SƠ CÁ NHÂN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRƯỚC
	STT
	Họ và tên
	Tên đơn vị
	Chức vụ
	Số điện thoại liên lạc

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu mọi hình thức kỷ luật theo quy định của Công ty.
                                                                                             TP. Hồ Chí Minh, ngày ____ tháng ____ năm 2016
	Ứng viên ký tên
PHẦN DÀNH CHO CÔNG TY
	 PHÒNG BAN
	P.HCNS

	 Đạt                       Xem xét             Không đạt
	 Đạt             Xem xét                Không đạt

	Lý do:
	Lý do:

	Ngày gọi: _____/_____/_____
	Ký tên:
	Ngày gọi:_____/_____/_____
	Ký tên:

	P.HCNS ĐỀ XUẤT MỨC LƯƠNG:    Lương thử việc:                                                Lương chính thức:


PHÊ DUYỆT CỦA BAN GIÁM ĐỐC
	[bookmark: Check1]|_|  Loại
[bookmark: Check3]|_| Tuyển – chưa gọi
[bookmark: Check4]|_| Tuyển – gọi
	Thời gian thử việc:
…………… tháng
	Mức lương
Thử việc: ………………..
Chính thức:………………
	Ngày gọi: 
      ____/____/_____
	Chữ ký
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